
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 115/QĐ-UBND

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Phú Thọ, ngày 17 tháng 01 năm  2023 

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 
thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị 
định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh sách 296 cán bộ làm đầu mối thực 
hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 
và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính được phê duyệt 

tại Điều 1 Quyết định này hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị 
theo quy định.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị 
khi có yêu cầu.

- Được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định và được khen thưởng khi hoàn thành 
tốt nhiệm vụ.

2. Các cơ quan, đơn vị có cán bộ đầu mối:
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ được phân công làm đầu mối thực hiện nhiệm 
vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ đầu mối kiểm soát 
thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc tổ chức và chỉ đạo hoạt động của 
cán bộ đầu mối. Trường hợp thay đổi cán bộ đầu mối tại cơ quan, đơn vị thì lập danh sách, 
gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh:
- Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về kiểm soát thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cán bộ đầu mối trên địa 

bàn tỉnh; tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định kiện toàn cán bộ đầu mối 
tại các cơ quan, đơn vị (nếu có thay đổi).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế 
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê 
duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn 
và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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DANH SÁCH
CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023  của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

 
I. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại 

liên hệ

I Văn phòng UBND tỉnh

1 Ông Tạ Ngọc Yến 08/9/1973 Thạc sỹ Quản lý kinh 
tế Chánh Văn phòng UBND tỉnh 0982.408.973

2 Ông Nguyễn Quốc Bảo 22/01/1963 Cử nhân Luật Phó Chánh Văn phòng 0913.556.849

3 Ông Nguyễn Đình Lãm 25/4/1978 Cử nhân KHXH&NV Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ 
chức 0915.269.787

4 Bà Nguyễn Thị Luân 18/11/1973 Cử nhân Luật Trưởng phòng Nội chính - Kiểm soát 
TTHC 0975.895.304

5 Ông Vũ Đức Quang 25/10/1972 Cử nhân Luật Phó Trưởng phòng Nội chính -  
Kiểm soát TTHC 0982.879.312

6 Bà Đỗ Thị Bình 18/12/1975 Thạc sỹ Luật Phó Trưởng phòng Nội chính -  
Kiểm soát TTHC 0914.325.497

7 Ông Nguyễn Thanh Sơn 15/10/1986 Thạc sỹ Quản lý kinh 
tế

Phó Trưởng phòng Nội chính -  
Kiểm soát TTHC 0911.391.331
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II Sở Tư pháp

8 Ông Đào Minh Hải 05/10/1978 Thạc sỹ Luật Phó Giám đốc Sở 0983.484.678

9 Ông Nguyễn Tiến Dũng 06/10/1979 Thạc sỹ Luật Phó Chánh Văn phòng Sở 0919.686.083

III Sở Nội vụ

10 Ông Lê Tiến Hưng 15/3/1963 Cử nhân Thương mại Phó Giám đốc Sở 0913.282.068

11 Ông Nguyễn Phương Sinh 26/5/1977 Cử nhân Luật Chánh Văn phòng Sở 0982.026.577

IV Sở Tài chính

12 Ông Đỗ Đình Quyền 08/11/1966 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở 0912.000.773

13 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 08/7/1980 Thạc sỹ Phó Chánh Văn phòng Sở 0915.115.568

V Sở Xây dựng

14 Ông Đào Hoàng Chinh 20/12/1976 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở 0988.930.111

15 Ông Tạ Đình Anh 18/12/1989 Cử nhân hành chính Chuyên viên Văn phòng Sở 0915.801.289

VI Sở Kế hoạch và Đầu tư

16 Ông Nguyễn Hải Quân 06/11/1978 Thạc sỹ Quản lý kinh 
tế Phó Giám đốc Sở 0946.588.688

17 Ông Nguyễn Quang Tuân 10/4/1978
Cử nhân 
KHXH&NV

Phó Chánh Văn phòng Sở 0903.412.778
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VII Sở Tài nguyên và Môi trường

18 Ông Nguyễn Bá Thọ 04/9/1978 Thạc sỹ Quản lý 
TNMT Phó Giám đốc Sở 0912.222.567

19 Bà Phạm Thị Hương Giang 21/9/1978 Thạc sỹ Quản lý kinh 
tế Phó Chánh Văn phòng Sở 0916.246.488

VIII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20 Ông Trần Tú Anh 19/5/1964 Thạc sỹ Nông nghiệp Phó Giám đốc Sở 0915.345.009

21 Bà Nguyễn Thị Thu Mai 28/02/1983 Thạc sỹ Quản lí kinh 
tế Chuyên viên Văn phòng Sở 0913.282.751

IX Sở Công thương

22 Ông Nguyễn Ngọc Anh 19/8/1981 Thạc sỹ Quản lý kinh 
doanh Phó Giám đốc Sở 0985.270.999

23 Bà Nguyễn Thị Hằng 17/12/1968 Cử nhân Luật Phó Chánh Thanh tra Sở 0989.147.485

X Sở Giao thông vận tải

24 Ông Nguyễn Chí Lợi 22/01/1974 Kỹ sư Phó Giám đốc Sở 0913.282.809

25 Bà Nguyễn Thị Nhung 12/7/1987 Cử nhân Kinh tế Chuyên viên Văn phòng Sở 0981.362.888

XI Sở Y tế

26 Ông  Trần Minh Khánh 02/9/1964 BS chuyên khoa II 
Quản lý Y tế Phó Giám đốc Sở 0983.945.999

27 Ông  Vũ Trọng Tuấn 18/6/1970 Thạc sỹ Quản lý 
Hành chính công Chánh Văn phòng Sở 0985.405.999
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XII Sở Giáo dục và Đào tạo

28 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền 22/12/1968 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở 0989.634.868

29 Bà Đào Thị Thu Lan 14/9/1984 Thạc sỹ Chuyên viên Văn phòng Sở 0984.724.829

XIII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30 Ông Nguyễn Việt Trung 31/8/1968 Thạc sỹ Quản lý hành 
chính công Phó Giám đốc Sở 0913.019.796

31 Bà Lương Thị Vân Anh 09/3/1984 Cử nhân hành chính Chuyên viên Văn phòng 0977.274.808

XIV Sở Thông tin và Truyền thông

32 Ông Lê Quang Thắng 12/4/1984 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở 0912.955.316

33 Ông Nguyễn Hoàng Nam 25/10/1976 Thạc sỹ
Chuyên viên Phòng Bưu chính - 
Viễn thông kiêm Trưởng Bộ phận 
Pháp chế

0912.282.556

XV Sở Khoa học và Công nghệ

34 Ông Khổng Danh Đạt 04/12/1976 Thạc sỹ Nông nghiệp Phó Giám đốc Sở 0912.851.772

35 Bà Nguyễn Thị Thủy 13/05/1971 Cử nhân kinh tế Phó Chánh Văn phòng 0962.835.188

XVI Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

36 Ông Hoàng Công Thắng 01/10/1976 Thạc sỹ Chính trị học Phó Giám đốc Sở 0912.595.089
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37 Ông Lê Anh Dũng 10/9/1982 Thạc sỹ Công tác xã 
hội Chuyên viên Văn phòng Sở 0913.225.468

XVII Ban Quản lý các khu Công nghiệp

38 Ông Nguyễn Văn Oanh 11/11/1963 Kỹ sư Phó Trưởng Ban 0983.282.118

39 Bà Hà Thị Tiếp 23/3/1979 Cử nhân kinh tế Chánh Văn phòng Ban 0983.251.309

XVIII Sở Ngoại vụ

40 Ông Dư Văn Quảng 20/10/1969 Thạc sỹ Giám đốc Sở 0986.366.969

41 Bà Nguyễn Thị Phương Hoa 12/02/1991 Cư nhân Ngân hàng – 
Tài chính Chuyên viên Văn phòng Sở 0972.055.902

XIX Ban Dân tộc

42 Ông Lê Tiến Quân 03/11/1974 Thạc sỹ Phó Trưởng Ban 0856.469.666

43 Bà Phạm Thị Thu Phương 13/4/1974 Đại học Chánh Văn phòng Ban 0979.706.074

XX Thanh tra tỉnh

44 Bà Đào Thị Thu Hằng 03/12/1973 Cử nhân Phó Chánh Thanh tra 0947.070.189

45 Bà Đỗ Thị Kim Cường 17/02/1980 Thạc sỹ Quản lý kinh 
tế Chánh văn phòng 0915.060.699
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II. DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC TẠI UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
1. Thành phố Việt Trì

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm 
sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ

1 Bà Nguyễn Thu Hiền 14/4/1982 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND thành phố 0862.072.999

2 Bà Nguyễn Thị Kim Liên 15/5/1981 Thạc sỹ Phó Chánh Văn phòng 
HĐND&UBND Thành phố 0919.248.558

3 Bà Nguyễn Thị Hương 09/10/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Thanh Miếu 0335.223.388

4 Bà Phạm Thị Hải Yến 02/8/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Vân Cơ 0983.923.607

5 Ông Đào Trung Kiên 04/01/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Minh Phương 0913.139.868

6 Bà Nguyễn Việt Anh 16/9/1993 Thạc sỹ Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Gia Cẩm 0912.846.313

7 Ông Nguyễn Huy Trung 13/12/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Bạch Hạc 0914.237.158

8 Ông Trương Phú Cường 25/9/1987 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Tiên Cát 0978.152.466

9 Ông Nguyễn Quốc Vương 20/8/1972 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Minh Nông 0914.853.577

10 Bà Vũ Thị Thanh Phương 05/8/1973 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Vân Phú 0913.901.868

11 Bà Hoàng Thị Kim Oanh 08/10/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Bến Gót 0986.605.066
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12 Bà Lý Thị Kiều Thương 14/7/1977 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Thọ Sơn 0819.688.248

13 Ông Nguyễn Tiến Huy 01/12/1984 Trung Cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Tân Dân 0985.693.793

14 Bà Đỗ Thị Thanh Hương 01/4/1990 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Dữu Lâu 0366.014.699

15 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 28/3/1972 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Nông Trang 0931.666.689

16 Bà Phan Thị Thúy 20/10/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Trưng Vương 0983.502.668

17 Ông Vũ Thành Long 14/11/1972 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Thuỵ Vân 0986.915.478

18 Ông Trầm Phú Sơn 19/5/1985 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Hùng Lô 0912.477.224

19 Ông Hoàng Văn Thuận 09/3/1963 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Thanh Đình 0972.270.840

20 Bà Trần Thị Thúy Nga 20/11/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Chu Hoá 0989.930.378

21 Ông Đào Hoàng Quang Tấn 12/9/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Hy Cương 0983.787.225

22 Ông Lê Ngọc Linh 07/10/1987 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Kim Đức 0987.779.339

23 Ông Nguyễn Hùng Dương 02/7/1985 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Phượng Lâu 0968.354.389

24 Bà Đào Thị Phương Thanh 22/7/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Sông Lô 0868.575.588
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2. Thị xã Phú Thọ

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ

1 Ông Nguyễn Công Huân 09/01/1978 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND thị xã 0934.474.559

2 Ông Lê Việt Phong 06/5/1987 Thạc sỹ Phó Chánh Văn phòng 
HĐND&UBND thị xã 0985.235.567

3 Bà Trần Thị Thu 27/8/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Âu Cơ 0983.497.888

4 Bà Hán Thị Nga 15/10/1985 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Hùng Vương 0358.806.759

5 Ông Phạm Hùng Cường 15/3/1982 Đại học Công chức Văn phòng Thống kê 
phường Phong Châu 0903.426.245

6 Bà Đặng Thị Thanh Huyền 15/01/1977 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
phường Thanh Vinh 0987.346.404

7 Bà Nguyễn Thị Ngọc 22/7/1973 Trung cấp Công chức Văn phòng – thống kê xã 
Hà Lộc 0369.096.673

8 Bà Đỗ Ngọc Thủy 27/7/1989 Đại học Công chức Văn phòng – thống kê  xã 
Phú Hộ 0978.548.502

9 Ông Thân Trung Kiên 09/5/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Văn Lung 0835.518.386

10 Bà Phạm Thị Thanh Nhàn 19/10/1980 Cao đẳng Công chức Văn phòng – thống kê xã 
Hà Thạch 0976.065.541

11 Bà Hà Thị Thanh Huyền 01/3/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 0986.131.384
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Thanh Minh



13

3. Huyện Lâm Thao

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ
1 Ông Ngô Đức Sáu 02/8/1973 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện 0913.243.858

2 Ông Tạ Quang Thắng 24/3/1975 Thạc sỹ Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 0989.339.845

3 Bà Đinh Thị Kim Nga 29/9/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê thị trấn Lâm 
Thao 0912.244.586

4 Bà Vũ Thị Hường 18/9/1977 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê  thị trấn 
Hùng Sơn 0989.494.223

5 Bà Bùi Thị Bích Liên 18/12/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Sơn Vi 0984.583.313
6 Ông Cao Quang Việt 27/01/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Cao Xá 0904.822.388

7 Bà Hoàng Thị Ngọc Lý 29/3/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Vĩnh Lại 0988.310.456

8 Ông Nguyễn Văn Luyến 25/12/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Phùng 
Nguyên 0353.485.858

9 Bà Trần Thị Ánh Sáng 22/02/1989 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Tứ Xã 0387.858.890

10 Bà Hà Thị Hồng Lưu 26/5/1986 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Xuân 
Lũng 0912.339.567

11 Ông Phan Văn Hưng 28/8/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Bản 
Nguyên 0974.958.174

12 Bà Nguyễn Thị Đông 10/02/1976 Trung Cấp Công chức Văn phòng – Thống kê xã Xuân 
Huy 0974.382.783

13 Bà Vũ Thị Phương Thanh 04/5/1984 Thạc sỹ Công chức Văn phòng – Thống kê xã Thạch 
Sơn 0984.097.131

14 Bà Quản Thị Tâm 01/01/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Tiên Kiên 0975.479.068
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4. Huyện Phù Ninh    

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoai 

liên hệ
1 Ông Trịnh Đức Lai 01/5/1972 Đại học Phó Chủ tịch UBND huyện 0982.636.234

2 Ông Phạm Hồng Sơn 28/01/1981 Thạc sỹ Phó Chánh Văn Phòng 
HĐND&UBND huyện 0946.468.333

3 Bà Lê Thị Hải 30/6/1980 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
An Đạo 0974.226.388

4 Ông Hoàng Thiện Việt 01/9/1970 Trung Cấp Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Bình Phú 0973.940.528

5 Bà Trương Thị Nga 22/8/1980 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Bảo Thanh 0359.540.986

6 Ông Trần Văn Bẩy 16/04/1979 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Gia Thanh 0977.620.137

7 Ông Nguyễn Khanh Quang 01/01/1989 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Hạ Giáp 0912.872.599

8 Bà Nguyễn Thị Lan Anh 25/10/1987 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Liên Hoa 0984.559.700

9 Bà Hồ Hồng Nhung 24/11/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Phú Lộc 0912.511.710

10 Bà Quản Thị Thu Hương 08/12/1978 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Phú Mỹ 0948.235.926
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11 Bà Hoàng Thị Như Quỳnh 29/10/1982 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Phú Nham 0979.269.367

12 Ông Nguyễn Trung Kiên 22/10/1984 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Tiên Du 0985.477.679

13 Ông Phan Thanh Tuấn 13/7/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Tiên Phú

0979.101.830

14 Ông Lê Giang 02/6/1977 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Trung Giáp 0983.847.956

15 Bà Lê Thị Hải Yến 18/6/1991 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Trạm Thản 0986.030.543

16 Bà Trần Thị Hoài Thu 01/02/1979 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Trị Quận 0977.095.629

17 Bà Phạm Thị Thu Hà 18/9/1983 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê thị 
trấn Phong Châu 0965.287.299

18 Bà Nguyễn Thị Phương Loan 07/9/1988 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Phù Ninh 0986.824.885

19 Bà Phạm Thị Thu Nga 12/7/1988 Đại Học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Lệ Mỹ 0989.371.808
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5. Huyện Thanh Ba

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoai

liên hệ

1 Ông Nguyễn Kim Hải 13/3/1969 Đại học Phó Chủ tịch UBND huyện 0912.440.547

2 Bà Trần Thị Thu Hằng 04/9/1982 Thạc sỹ Phó Chánh Văn Phòng 
HĐND&UBND huyện 0836.622.603

3 Bà Cù Thị Hồng 24/4/1979 Đại học Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Lương Lỗ 0394.032.745

4 Ông Lê Văn Thoại 28/01/1983 Đại học Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Đỗ Sơn 0973.881.135

5 Ông Vũ Minh Quyền 15/9/1979 Đại học Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Đỗ Xuyên 0912.400.990

6 Ông Chu Thành Đồng 04/10/1971 Trung cấp Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Thanh Hà 0978.610.826

7 Bà Vi Thị Oanh 30/7/1979 Đại học Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Đông Thành 0977.414.713

8 Bà Trần Thị Ngọc Ninh 20/10/1991 Đại học Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Sơn Cương 0981.388.778

9 Ông Vũ Quyên 01/11/1983 Đại học Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Chí Tiên 0984.527.600

10 Bà Nguyễn Thị Hoa 14/10/1984 Đại học Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Hoàng Cương 0976.067.405



17

11 Bà Hà Thị Hoa 04/4/1975 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Đông Lĩnh 0984.685.829

12 Bà Đinh Thị Thanh Huyền 13/10/1990 Đại học Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Mạn Lạn 0962.781.148

13 Bà Trần Thị Thúy 17/4/1985 Đại học Công chức Văn phòng - Thống kê xã 
Khải Xuân 0977.367.582

14 Bà Lê Huyền Trang 27/6/1987 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Ninh Dân 0982.655.992

15 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 02/02/1988 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Vân Lĩnh 0985.791.522

16 Bà Đỗ Thị Thanh Hương 12/12/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Đồng Xuân 0982.405.384

17 Bà Nguyễn Thị Hường 06/8/1979 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê thị 
trấn Thanh Ba 0985.291.760

18 Bà Phùng Thị Vĩnh 06/02/1973 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Hanh Cù 0397.316.498

19 Ông Dương Bích Ngọc 02/9/1986 Thạc sỹ Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Đại An 0983.287.592

20 Bà Trần Thị Hoàn 01/12/1986 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Quảng Yên 0985.941.708

21 Bà Nguyễn Thị Thu Hương 16/4/1977 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Võ Lao

0352.591.198
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6. Huyện Hạ Hòa 

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ

1 Ông Ngô Anh Vũ 02/01/1980 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện 0988.613.523

2 Ông Phùng Tuấn Hưng 11/11/1978 Thạc sỹ Chánh Văn phòng HĐND&UBND 
huyện 0982.798.867

3 Ông Nguyễn Văn Mạnh 20/10/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Ấm Hạ 0979.288.179

4 Ông Nguyễn Duy Việt 21/9/1970 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã  
Đan Thượng 0979.228.422

5 Bà Đào Lê Hoa 26/6/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Hiền Lương 0989.861.229

6 Bà Lê Thị Hồng Thắm 22/9/1978 Đại học Công chức địa chính xã Vĩnh Chân 0352.249.123

7 Ông Đoàn Trung Kiên 15/7/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Xuân Áng 0982.366.907

8 Bà Phạm Thị Tuyết Chinh 11/6/1975 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Yên Kỳ 0327.135.233

9 Bà Kiều Thị Thanh Huyền 01/8/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Tứ Hiệp 0355.361.189

10 Bà Vũ Hải Yến 13/6/1993 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
Yên Luật 0985.109.061
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11 Ông Trần Quốc Hoàn 10/01/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê  
xã Phương Viên 0973.765.117

12 Ông Đào Tuấn Yên 22/12/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Đại Phạm 0862.081866

13 Ông Trịnh Mạnh Huyền 01/9/1972 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Vô Tranh 0963.010.972

14 Ông Trần Hữu Sơn 21/11/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Hương Xạ 0694.799.485

15 Ông Nguyễn Đình Thi 13/5/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Văn Lang 0862.081.866

16 Bà Nguyễn Thị Huế Hương 02/3/1988 Cao đẳng Công chức Văn phòng – Thống kê thị 
trấn Hạ Hoà 0977.997.888

17 Ông Nguyễn Hữu Tuyên 31/7/1979 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê  
xã Gia Điền 0975.192.296

18 Ông Phạm Đức Long 26/3/1988 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê  
xã Lang Sơn 0989.709.878

19 Bà Nguyễn Thị Thu Hương 16/6/1990 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê  
xã Minh Hạc 0968.168.833

20 Ông Nguyễn Hữu Toàn 10/4/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Minh Côi 0972.488.325

21 Ông Nguyễn Minh Thành 02/9/1969 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Bằng Giã 0986.816.841

22 Ông Lê Minh Hiền 29/10/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 0982.184.288



20

Hà Lương
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7. Huyện Đoan Hùng

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ

1 Ông Nguyễn Anh Hùng 09/10/1977 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện 0979.731.025

2 Ông Trần Đức Biên 04/4/1985 Đại học Phó Chánh Văn phòng 
HĐND&UBND huyện 0919.489.222

3 Ông Trần Đức Định 05/11/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Hùng Long 0988.136.605

4 Ông Nguyễn Văn Hiếu 20/6/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Vụ Quang 0988.311.082

5 Ông  Lương Văn Dũng 26/4/1975 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Vân Du 0387.913.725

6 Bà Vũ Thị Giáng Ly 02/9/1991 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Yên Kiện 0328.496.846

7 Bà Trần Phương Thúy 12/10/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Bằng Luân 0977.792.973

8 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo 03/4/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Ngọc Quan 0986.993.216

9 Bà Nguyễn Thị Lan 12/02/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Tây Cốc 0386.041.469

10 Bà Nguyễn Thị Thu Lan 29/4/1989 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Chí Đám 0986.511.870

11 Bà Đặng Thị Kim Xuyến 24/5/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Minh Lương 0978.813.528
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12 Bà Lê Thị Kim Liên 25/6/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Ca Đình 0377.499.437

13 Bà Lê Ngọc Lan 20/5/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê thị 
trấn Đoan Hùng 0389.022.030

14 Bà Đinh Thị Lan Hương 15/4/1993 Đại học Công chức Văn hoá xã hội xã Chân 
Mộng 0981.541.993

15 Bà Trần Thị Liên 01/9/1991 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Hợp Nhất 0989.613.858

16 Bà Nguyễn Thị Hồng Mây 09/8/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Phú Lâm 0987.394.341

17 Bà Bùi Thị Xô 20/7/1968 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Bằng Doãn 0973.417.603

18 Bà Nguyễn Thị Thúy 15/7/1975 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Phúc Lai 0326.903.256

19 Ông Nguyễn Quý Nhường 15/01/1986 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Minh Phú 0989.113.673

20 Ông Phạm Hồng Anh 27/6/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Hùng Xuyên 0986.918.583

21 Bà Bùi Bích Phượng 24/01/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Tiêu Sơn 0986.864.226

22 Bà Vũ Thị Hồng Thắm 16/3/1972 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Sóc Đăng 0385.260.379

23 Ông Nguyễn Quang An 20/12/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Minh Tiến 0986.607.835

24 Bà Nguyễn Thị Tuyết 05/3/1986 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã 
Vân Đồn 0986.116.325
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8. Huyện Tam Nông

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ
1 Ông Quách Hải Lý 15/4/1975 Thạc sỹ Chủ tịch UBND huyện 0912.235.513

2 Ông Nguyễn Anh Thắng 13/10/1979 Thạc sỹ Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 0888.777.568

3 Ông Lã Văn Toàn 01/5/1970 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Dân Quyền 0982.287.559

4 Bà Trần Thị Sính 29/8/1983 Đại học Công chức Tài chính – Kế toán xã Thọ Văn 0858.674.686

5 Ông Nguyễn Văn Bình 06/11/1976 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Dị Nậu 0987.258.530

6 Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy 15/12/1970 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê thị Trấn Hưng 
Hoá 0963.802.333

7 Bà Trần Thị Kim Thúy 03/5/1985 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Hương 
Nộn 0988.971.656

8 Bà Bùi Thị Minh Thúy 16/01/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Vạn Xuân 0919.621.012

9 Bà Lương Thị Thu Hương 03/02/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Thanh 
Uyên 0385.045.772

10 Bà Nguyễn Thị Phương 25/12/1985 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Hiền Quan 0915.706.125

11 Ông Hà Minh Hồng 03/02/1971 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Bắc Sơn 0968.106.171

12 Ông Tạ Trọng Khoa 31/7/1979 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Lam Sơn 0379.936.736

13 Bà Nguyễn Thị Hồng Liên 09/3/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Quang Húc 0978.740.219
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14 Bà Phùng Thị Thúy Hà 18/4/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê xã Tề Lễ 0387.045.763



25

9. Huyện Thanh Thủy

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ

1 Ông Nguyễn Minh Tân 30/9/1981 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện 0833.098.888

2 Ông Tạ Mạnh Thắng 05/7/1977 Thạc sỹ Phó Chánh Văn phòng HĐND và 
UBND huyện 0967.474.666

3 Ông Nguyễn Tiến Lực 05/02/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tu Vũ 0986.185.938

4 Bà Đinh Thị Phượng 07/12/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Đồng Trung 0375.699.798

5 Ông Nguyễn Khắc Quỳnh 07/01/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Hoàng Xá 0866.785.288

6 Ông Đỗ Minh Tiến 20/01/1975 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Đoan Hạ 0975.916.665

7 Bà Kiều Thị Phượng 10/10/1987 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Bảo Yên 0979.944.905

8 Ông Phạm Ngọc Chương 25/5/1963 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Sơn Thuỷ 0963.693.239

9 Ông Nguyễn Văn Tuấn 01/12/1987 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
thị trấn Thanh Thuỷ 0987.133.387

10 Bà Nguyễn Thị Lệ 01/6/1992 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tân Phương 0972.386.692

11 Bà Vũ Thị Như Hoa 25/6/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Thạch Đồng 0165.766.0533

12 Ông Nguyễn Chung Thành 20/8/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Đào Xá 0985.120.296

13 Ông Đỗ Quang Chung 15/8/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Xuân Lộc 0367.123.268
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10. Huyện Cẩm Khê

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ

1 Ông Nguyễn Hữu Chí 30/8/1978 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện 0888.082.828

2 Ông Trần Minh Nghiệp 11/11/1981 Thạc sỹ Chánh Văn phòng HĐND&UBND 
huyện 0979.412.393

3 Bà Trần Thị Hiệp 20/11/1977 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
thị trấn Cẩm Khê 0919.417.388

4 Bà Nguyễn Thị Bích Liên 26/3/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tiên Lương 0978.296.904

5 Ông Quán Đức Thỏa 01/10/1974 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tuy Lộc 0986.347.232

6 Ông Nguyễn Hữu Kỳ 25/5/1970 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Ngô Xá 0977.629.220

7 Bà Nguyễn Thị Như Hoa 01/01/1987 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Minh Tân 0962.443.499

8 Bà Nguyễn Thị Quỳnh 13/6/1986 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Phượng Vỹ 0976.738.299

9 Ông Bùi Chí Lưu 25/11/1975 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Thuỵ Liễu 0975.885.630

10 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân 08/02/1979 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tùng Khê 0979.684.927

11 Ông Nguyễn Anh Giang 10/6/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tam Sơn 0988.972.503

12 Bà Nguyễn Thị Hương 15/02/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Văn Bán 0352.943.920

13 Ông Nguyễn Quốc Liệu 02/02/1969 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Cấp Dẫn 0966.015.568
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14 Bà Chử Thị Thu Hiền 23/01/1979 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Xương Thịnh 0327.489.180

15 Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh 01/02/1993 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Phú Khê 0967.631.162

16 Ông Ngô Trọng Lương 15/5/1976 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Sơn Tình 0763.078.998

17 Bà Bùi Thị Tuyết Lan 01/3/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Yên Tập 0977.330.141

18 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo 01/11/1976 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Hương Lung 0906.147.289

19 Ông Mai Tuấn Nghĩa 06/4/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tạ Xá 0983.865.863

20 Ông Trịnh Văn Chiến 24/8/1978 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Phú Lạc 0984.620.622

21 Ông Phạm Sinh Thành 17/4/1971 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Hùng Việt 0948.519.219

22 Ông Nguyễn Tân Hợi 27/7/1971 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Chương Xá 0974.109.449

23 Ông Nguyễn Khắc Hồng 05/11/1984 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Yên Dưỡng 0866.058.444

24 Bà Hoàng Thị Hòa 25/02/1990 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Văn Khúc 0977.204.541

25 Ông Hoàng Anh Tuấn 01/3/1978 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Điêu Lương 0986.536.408

26 Bà Nguyễn Thị Lan Anh 23/6/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Đồng Lương 0985.109.170



28

11. Huyện Thanh Sơn

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ

1 Ông Phạm Tú 20/02/1971 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện 0977.669.555

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm 05/5/1981 Thạc sỹ Phó Chánh Văn phòng 
HĐND&UBND huyện 0947.885.154

3 Ông Lê Văn Chiến 23/6/1973 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Văn Miếu 0358.544.082

4 Ông Đinh Công Vạn 29/02/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Cự Đồng 0986.580.743

5 Ông Hà Văn Son 02/01/1966 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Thượng Cửu 0963.577.009

6 Ông Đinh Xuân Thơm 13/9/1979 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Cự Thắng 0984.741.011

7 Ông Hà Ngọc Anh 26/6/1988 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
thị Trấn Thanh Sơn 0986.702.888

8 Ông Nguyễn Văn Chiên 20/01/1967 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Lương Nha 0988.145.765

9 Ông Hà Văn Bản 20/6/1986 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Đông Cửu 0942.429.486

10 Ông Nguyễn Văn Hồng 01/7/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Yên Lương 0966.413.993

11 Bà Đặng Thị Hồng Yến 20/11/1988 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Thạch Khoán 0985.495.837

12 Bà Ngô Thị Tuyến 13/11/1988 Cao đẳng Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tinh Nhuệ 0397.122.785
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13 Bà Nguyễn Thị Mai 13/7/1985 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Giáp Lai 0975.475.116

14 Bà Đinh Thị Hương Lan 15/3/1979 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Thục Luyện 0972.175.892

15 Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên 10/10/1986 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Yên Lãng 0984.217.829

16 Bà Đinh Thị Ngọc Lan 16/9/1989 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tân Minh 0979.743.247

17 Ông Hà Thanh Ngọc 05/01/1973 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Sơn Hùng 0388.645.145

18 Ông Bùi Đình Việt 11/12/1986 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Địch Quả 0793.111.286

19 Ông Đinh Quang Hưng 16/10/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tất Thắng 0979.629.023

20 Ông Đinh Văn Lượng 02/9/1971 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Khả Cửu 0376.267.057

21 Ông Chử Quốc Việt 23/11/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Thắng Sơn 0332.546.607

22 Ông Đinh Ngọc Mẫn 05/10/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Yên Sơn 0987.900.080

23 Bà Đinh Thị Mỹ Hệ 30/8/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Võ Miếu 0936.254.378

24 Ông Đinh Văn Luyên 02/10/1979 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tân Lập 0338.737.519

25 Ông Đinh Tiến Nam 02/11/1977 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Hương Cần 0989.411.386
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12. Huyện Tân Sơn

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại 

liên hệ

1 Ông Trần Khắc Thăng 01/02/1969 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện 0983.701.888

2 Ông Đinh Công Hòa 08/7/1982 Thạc sỹ Phó Chánh Văn phòng HĐND & 
UBND huyện 0977.500.056

3 Bà Hà Thị Thanh Xuân 21/9/1985 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Lai Đồng 0378.400.979

4 Ông Lê Đức Hào 10/4/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tân Phú 0973.258.316

5 Ông Đinh Đại Phong 24/3/1983 Thạc sĩ Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Xuân Sơn 0976.617.111

6 Ông Vũ Quốc Sáng 01/5/1976 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Thu Cúc 0946.632.347

7 Ông Hà Văn Duẩn 05/10/1990 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Mỹ Thuận 0971.008.698

8 Ông Sa Hữu Thành 03/02/1981 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Minh Đài 0974.952.974

9 Ông Bùi Đại Dương 02/3/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 0988.782.184
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xã Thạch Kiệt

10 Bà Nguyễn Thị Minh Thúy 15/7/1995 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Kiệt Sơn 0379.131.348

11 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/02/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Tân Sơn 0397.691.090

12 Bà Hà Thành Nguyên 25/02/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Đồng Sơn 0977.288.695

13 Bà Hoàng Thị Hải Anh 30/4/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Văn Luông 0986.156.848

14 Bà Hoàng Thị Hằng 03/02/1977 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Thu Ngạc 0942.197.520

15 Bà Đỗ Thị Tú Anh 30/8/1984 Đại học Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã 
Tam Thanh 0388.645.027

16 Ông Lê Hải Sâm 14/10/1986 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Vinh Tiền 0986.055.336

17 Ông Hà Văn Tính 20/02/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Long Cốc 0983.346.793

18 Ông Phùng Mạnh Hùng 08/6/1977 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Xuân Đài 0989.974.716
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19 Ông Phùng Đức Thiết 19/12/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Kim Thượng 0986.948.343
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13. Huyện Yên Lập

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại

liên hệ

1 Ông Đinh Hải Nam 16/9/1983 Thạc sỹ Phó Chủ tịch UBND huyện 0356.852.888

2 Bà Đinh Thị Loan Phương 15/3/1985 Đại học Phó Chánh Văn phòng 
HĐND&UBND huyện 0968.504.688

3 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 22/02/1975 Trung cấp Công chức Văn phòng xã Mỹ Lung 0366.930.292

4 Bà Vũ Thị Hải Yến 04/11/1991 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Mỹ Lương 0981.175.891

5 Ông Hồ Chí Tài 17/5/1972 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Lương Sơn 0989.556.667

6 Ông Đinh Văn Hoạch 12/01/1966 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Xuân An 0989.556.682

7 Ông Đinh Xuân Khải 01/5/1989 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Trung Sơn 0866.029.925

8 Bà Đinh Thị Thu Hiền 13/6/1984 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Xuân Thuỷ 0982.582.439

9 Ông Hà Xuân Vĩ 27/9/1969 Đại học Công chức Văn phòng xã Xuân Viên 0384.102.888

10 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 06/4/1977 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Hưng Long 0981.945.666

11 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo 19/9/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
thị trấn Yên Lập 0975.645.122
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* Tổng số: 296 công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị và 
UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó:

+ Sở, ban, ngành: 20 đơn vị, gồm 45 công chức.
+ UBND huyện, thành, thị: 13 đơn vị, gồm 26 công chức.
+ UBND xã, phường, thị trấn: 225 đơn vị, gồm 225 công chức.

 

12 Bà Hoàng Thị Thanh Tùng 16/6/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Thượng Long 0346.042.758

13 Bà Triệu Thị Xuân 16/12/1982 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Nga Hoàng 0983.734.266

14 Ông Hoàng Văn Xuân 03/5/1980 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Đồng Thịnh 0399.889.690

15 Ông Nguyễn Thanh Thủy 24/11/1982 Đại học Công chức Văn phòng xã Phúc 
Khánh 0904.015.545

16 Ông Hà Chiến Sỹ 22/8/1983 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Ngọc Đồng 0973.084.439

17 Ông Đinh Văn An 01/6/1979 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Ngọc Lập 0395.231.047

18 Ông Nguyễn Năng Lượng 25/10/1984 Trung cấp Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Đồng Lạc 0375.121.468

19 Bà Phùng Thị Duyên 17/8/1991 Đại học Công chức Văn phòng – Thống kê 
xã Minh Hoà 0374.163.943


